
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị công tác

Chức danh 

trong Đoàn
Nghề dự thi Thuộc Đoàn Hội đồng thi Mã đoàn

1 Trần Thành Trí 19/12/1997 Trường CĐ Việt Nam - Singapore Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Bình Dương HĐT 1 BDU

2 Mai Tấn Lộc 12/02/1997 Trường CĐN Cần Thơ Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Cần Thơ HĐT 1 SCT

3 Mai Minh Thắng 11/03/1997 Trường CĐN Cần Thơ Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Cần Thơ HĐT 1 SCT

4 Nguyễn Văn Huyền 12/07/1998 Trường CĐ Công nghiệp Huế Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT

Thừa Thiên 

Huế
HĐT 1 STT

5 Bùi Đăng Thái 14/09/1997 Trường CĐN Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Bắc Giang HĐT 1 SBG

6 Nguyễn Đức Quang 14/05/1997 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Hà Tĩnh HĐT 1 SHT

7 Nguyễn Hữu Duy 05/10/1997 Trường CĐN Ninh Thuận Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Ninh Thuận HĐT 1 SNT

8 Nguyễn Vĩnh Thiện 25/05/1996 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Vĩnh Long HĐT 1 SVL

9 Nguyễn Minh Khánh 13/10/1999 Trường CĐKT Đồng Nai Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Đồng Nai HĐT 1 DNI

10 Nguyễn Như Trung Nam 27/04/1998 Trường CĐN CN cao Đồng Nai Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Đồng Nai HĐT 1 DNI

11 Nguyễn Đức Lâm 26/10/1996 Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT

Bộ Công 

thương
HĐT 1 BCT
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12 Nguyễn Văn Trường 23/5/1998 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT

Bộ Công 

thương
HĐT 1 BCT

13 Phạm Hoài Tâm 15/10/1997 Sinh viên Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Bến Tre HĐT 1 BTR

14 Đặng Văn Công 18/09/1997 Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Vĩnh Phúc HĐT 1 SVP

15 Nguyễn Trung Kiên 30/3/1997 Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Hà Nội HĐT 1 SHN

16 Nguyễn Thế Quyền 28/07/1996 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Hà Nội HĐT 1 SHN

17 Phạm Anh Tuấn 04/05/2000 Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Hồ Chí Minh HĐT 1 SSG

18 Nguyễn Quốc Thắng 03/10/1997 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT
Hồ Chí Minh HĐT 1 SSG

19 Chu Văn Hải 05/05/1997 Trường CĐ Cơ khí Nông nghiệp Thí sinh
Quản trị hệ thống 

mạng CNTT

Bộ Nông 

nghiệp
HĐT 1 BNN


